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	Số: 27/2017/TT-NHNN
	Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017


 

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-NHNN NGÀY 28/01/2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán,
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
a. Khoản 4 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Khách hàng vay là pháp nhân, cá nhân có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”
b. Điểm a Khoản 8 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“a. Công ty có chức năng mua bán nợ, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, công ty thông tin tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, chứng khoán;”
c. Bổ sung Khoản 12 vào Điều 3 như sau:
“12. Tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài là tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài về thông tin tín dụng”.
2. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan khi cung cấp, khai thác thông tin tín dụng.”
3. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho CIC toàn bộ Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này và được phân thành các nhóm chỉ tiêu sau:
a) Thông tin nhận dạng;
b) Thông tin hợp đồng tín dụng;
c) Thông tin quan hệ tín dụng;
d) Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng;
e) Thông tin bảo đảm tiền vay;
g) Thông tin tài chính năm của khách hàng vay là doanh nghiệp, bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của Bộ Tài chính;
h) Thông tin đầu tư trái phiếu vào khách hàng vay là doanh nghiệp.”
4. Bổ sung Khoản 7 vào Điều 10 như sau:
“7. Các tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài được khai thác các sản phẩm thông tin tín dụng về doanh nghiệp, bao gồm những thông tin được công khai theo quy định của pháp luật trên cơ sở biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng dịch vụ ký kết với CIC.”
5. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
a. Khoản 5 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“5. Công khai thông tin về nguyên tắc, phạm vi sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, quy trình khai thác và sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, mức thu tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng cho người sử dụng.”
b. Khoản 7 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“7. Ký kết hợp đồng và thu tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng đối với các đơn vị sử dụng, người sử dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và CIC.”
c. Bổ sung Khoản 12 vào Điều 12 như sau:
“12. Ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng dịch vụ với các tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài, phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước, để hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi sản phẩm thông tin tín dụng”.
6. Khoản 5 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“5. Thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng”.
7. Khoản 4 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“4. Thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng.”
8. Khoản 6 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“6. Thanh toán đầy đủ, kịp thời tiền khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của CIC”.
Điều 2.
1. Thay thế Phụ lục Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-NHNN bằng Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thay đổi cụm từ “Trung tâm Thông tin tín dụng” thành “Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam”; “Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng” thành “Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam” tại Điều 1, Điều 12, Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN.
3. Thay đổi cụm từ “Vụ Dự báo thống kê tiền tệ” thành “Vụ Dự báo, thống kê”; “Vụ Tín dụng ” thành “Vụ Tín dụng các ngành kinh tế” tại điểm b, d Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
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Đào Minh Tú


 
PHỤ LỤC 1
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THÔNG TIN TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2017/TT-NHNN ngày 31/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
	STT
	Tên chỉ tiêu

	I. Thông tin nhận dạng

	A. Thông tin nhận dạng khách hàng vay là cá nhân

	1
	Họ và tên khách hàng vay

	2
	Giới tính

	3
	Ngày sinh

	4
	Địa chỉ

	5
	Số điện thoại

	6
	Quốc tịch

	7
	Thẻ căn cước/chứng minh nhân dân

	8
	Giấy tờ cá nhân khác

	9
	Mã số thuế

	10
	Họ tên vợ hoặc chồng

	11
	Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân của vợ/chồng

	B. Thông tin nhận dạng khách hàng vay là pháp nhân

	12
	Tên doanh nghiệp/tổ chức khác

	13
	Tên đối ngoại

	14
	Tên viết tắt

	15
	Địa chỉ

	16
	Thông tin liên lạc khác

	17
	Điện thoại

	18
	Fax

	19
	Website

	20
	Email

	21
	Mã số thuế

	22
	Ngày cấp mã số thuế

	23
	Số quyết định thành lập

	24
	Ngày cấp quyết định thành lập

	25
	Số đăng ký kinh doanh

	26
	Ngày cấp đăng ký kinh doanh

	27
	Loại hình doanh nghiệp/tổ chức khác

	28
	Ngành nghề kinh doanh

	29
	Vốn điều lệ

	30
	Người đại diện theo pháp luật

	31
	Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân người đại diện

	32
	Họ tên thành viên HĐQT/HĐTV

	33
	Địa chỉ thành viên HĐQT/HĐTV

	34
	Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân HĐQT/HĐTV

	35
	Họ và tên Tổng Giám đốc/Giám đốc

	36
	Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân Tổng Giám đốc/Giám đốc

	C. Thông tin nhận dạng chủ thẻ tín dụng
	

	37
	Họ và tên chủ thẻ chính

	38
	Địa chỉ

	39
	Số điện thoại

	40
	Quốc tịch

	41
	Giới tính

	42
	Ngày sinh

	43
	Thẻ căn cước/chứng minh nhân dân

	44
	Giấy tờ cá nhân khác

	45
	Mã số thuế

	46
	Họ tên vợ hoặc chồng

	47
	Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân của vợ/chồng

	48
	Họ tên chủ thẻ phụ

	49
	Số thẻ căn cước/chứng minh nhân dân chủ thẻ phụ

	II. Thông tin Hợp đồng tín dụng
	

	50
	Số hợp đồng tín dụng

	51
	Ngày ký hợp đồng

	52
	Ngày kết thúc hợp đồng

	53
	Ngày phát sinh

	54
	Lãi suất

	55
	Mục đích sử dụng tiền vay

	56
	Loại vay

	57
	Loại tiền vay

	58
	Hạn mức tín dụng trên hợp đồng

	59
	Số tiền cho vay trong kỳ

	60
	Số tiền thu nợ trong kỳ

	61
	Số dư nợ theo nguyên tệ

	62
	Nhóm nợ

	63
	Ngày trả nợ kỳ tiếp theo

	64
	Số tiền trả nợ kỳ tiếp theo

	65
	Số ngày chậm trả nợ thực tế

	66
	Số tiền chậm trả nợ thực tế

	67
	Số lần gia hạn nợ

	68
	Số tiền gia hạn nợ

	III. Thông tin quan hệ tín dụng
	

	69
	Dư nợ nội bảng

	70
	Lãi cho vay chưa thu hạch toán nội bảng

	71
	Dự phòng phải trích nội bảng

	72
	Dự phòng đã trích nội bảng

	73
	Dư nợ ngoại bảng

	74
	Cam kết ngoại bảng

	75
	Dự phòng phải trích ngoại bảng

	76
	Dự phòng đã trích ngoại bảng

	77
	Lãi cho vay chưa thu hạch toán ngoại bảng

	78
	Số lần gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ

	IV. Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng
	

	79
	Số hợp đồng

	80
	Loại thẻ

	81
	Ngày mở thẻ

	82
	Ngày hết hạn

	83
	Ngày đóng thẻ

	84
	Hạn mức tín dụng

	85
	Ngày sao kê

	86
	Số tiền phải thanh toán

	87
	Số tiền phải thanh toán tối thiểu

	88
	Số tiền đã thanh toán

	89
	Số tiền quá hạn

	90
	Số ngày quá hạn

	91
	Số lần quá hạn

	V. Thông tin bảo đảm tiền vay
	

	Khàng hàng vay không có tài sản bảo đảm
	

	92
	Nơi làm việc

	93
	Vị trí làm việc

	94
	Số năm làm việc

	95
	Thu nhập bình quân hàng tháng

	Khàng hàng vay có tài sản bảo đảm
	

	96
	Mã số tài sản bảo đảm do TCTD cấp

	97
	Loại tài sản bảo đảm

	98
	Tên chủ sở hữu tài sản

	99
	Số chứng minh nhân dân của chủ sở hữu

	100
	Mã số thuế của chủ sở hữu

	101
	Ngày bắt đầu

	102
	Ngày kết thúc

	103
	Giá trị tài sản

	104
	Ngày định giá

	105
	Mô tả tài sản

	VI. Thông tin tài chính của khách hàng vay là doanh nghiệp
	

	Các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán
	

	106
	Năm tài chính

	107
	Đơn vị tính

	108
	Loại tiền

	109
	Kiểm toán (có/không)

	110
	Báo cáo hợp nhất (có/không)

	111
	Tài sản ngắn hạn

	112
	Tiền và các khoản tương đương tiền

	113
	Tiền

	114
	Các khoản tương đương tiền

	115
	Đầu tư tài chính ngắn hạn

	116
	Chứng khoán kinh doanh

	117
	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

	118
	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	119
	Các khoản phải thu ngắn hạn

	120
	Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	121
	Trả trước cho người bán ngắn hạn

	122
	Phải thu nội bộ ngắn hạn

	123
	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

	124
	Phải thu về cho vay ngắn hạn

	125
	Phải thu ngắn hạn khác

	126
	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	127
	Tài sản thiếu chờ xử lý

	128
	Hàng tồn kho

	129
	Hàng tồn kho

	130
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

	131
	Tài sản ngắn hạn khác

	132
	Chi phí trả trước ngắn hạn

	133
	Thuế GTGT được khấu trừ

	134
	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

	135
	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

	136
	Tài sản ngắn hạn khác

	137
	Tài sản dài hạn

	138
	Các khoản phải thu dài hạn

	139
	Phải thu dài hạn của khách hàng

	140
	Trả trước cho người bán dài hạn

	141
	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

	142
	Phải thu nội bộ dài hạn

	143
	Phải thu về cho vay dài hạn

	144
	Phải thu dài hạn khác

	145
	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

	146
	Tài sản cố định

	147
	Tài sản cố định hữu hình

	148
	Nguyên giá

	149
	Giá trị hao mòn luỹ kế

	150
	Tài sản cố định thuê tài chính

	151
	Nguyên giá

	152
	Giá trị hao mòn luỹ kế

	153
	Tài sản cố định vô hình

	154
	Nguyên giá

	155
	Giá trị hao mòn luỹ kế

	156
	Bất động sản đầu tư

	157
	Nguyên giá

	158
	Giá trị hao mòn luỹ kế

	159
	Tài sản dở dang dài hạn

	160
	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

	161
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	162
	Đầu tư tài chính dài hạn

	163
	Đầu tư vào công ty con

	164
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

	165
	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

	166
	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

	167
	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	168
	Tài sản dài hạn khác

	169
	Chi phí trả trước dài hạn

	170
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	171
	Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

	172
	Tài sản dài hạn khác

	173
	Lợi thế thương mại

	174
	Tổng cộng tài sản

	175
	Nợ phải trả

	176
	Nợ ngắn hạn

	177
	Phải trả người bán ngắn hạn

	178
	Người mua trả tiền trước ngắn hạn

	179
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	180
	Phải trả người lao động

	181
	Chi phí phải trả ngắn hạn

	182
	Phải trả nội bộ ngắn hạn

	183
	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

	184
	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

	185
	Phải trả ngắn hạn khác

	186
	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

	187
	Dự phòng phải trả ngắn hạn

	188
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	189
	Quỹ bình ổn giá

	190
	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ

	191
	Nợ dài hạn

	192
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